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Câu 1. (6,0 điểm)
a) 
Tính tổng : 
b) 
Chứng minh rằng: chia hết cho 72
c) 


Khi chia một số tự nhiên cho 4 ta được số dư là 3. Còn khi chia cho 9 ta được số dư là 5. Hãy tìm số dư trong phép chia cho 36
Câu 2. (4,0 điểm)
1. 

Tìm các số tự nhiên sao cho : 
2. 

Tìm tất cả các số tự nhiên để phân số có thể rút gọn được
Câu 3. (2,0 điểm)


	Tìm các số nguyên tố sao cho: 
Câu 4. (6,0 điểm)






Cho và là hai góc kề bù. là tia phân giác của ; là tia phân giác của 
a) 
Tính 
b) 



Kẻ tia là tia đối của tia Nếu thì có số đo bằng bao nhiêu độ
c) 

Vẽ đường thẳng không đi qua O. Trên đường thẳng lấy 2015 điểm phân biệt. Tính số các góc có đỉnh O và cạnh đi qua 2 điểm bất kỳ trên đường thẳng d.
Câu 5. (2,0 điểm) 

	Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện:


	và 


ĐÁP ÁN
Câu 1.
a) 
Xét tử 

Xét mẫu: 

Suy ra 
b) 
Vì có tổng các chữ số chia hết cho 9 nên tổng đó chia hết cho 9



Lại có có ba chữ số tận cùng là 008 chia hết cho 8 nên tổng đó chia hết cho 8, mà nên chia hết cho 72.
c) 
Đặt (p, q là thương trong hai phép chia)




là bội của 4 và 9 , mà 




Vậy chia dư 23.
Câu 2.
1. 

Ta có: và 


và 

Với 

Với 

Vậy 
2. 


Giả sử và cùng chia hết cho số nguyên tố 




Mà không chia hết cho 3 nên 

Ta lại có 


mà 


[bookmark: _GoBack]Vậy để phân số có thể rút gọn được thì 
Câu 3.


do đó là số nguyên tố lẻ


Suy ra là số nguyên tố chẵn nên từ đó ta có:


Câu 4.
[image: ]
a) 



là tia phân giác ; là tia phân giác 


b) 
Om và Om’ là hai tia đối nhau 


+)nằm giữa Om và 

Mặt khác 

Từ (1) và (2) 

+)


Mà (vì Om là tia phân giác của 


c) 
Cứ 2 điểm trên đường thẳng nối với điểm O được 1 góc đỉnh O

có bao nhiêu đoạn thẳng trên đường thẳng d thì có bấy nhiêu góc đỉnh O

Số góc đỉnh O đi qua 2 điểm bất kỳ trên đường thẳng d là:


(góc). Vậy có góc.
Câu 5.










image3.wmf
a


image48.wmf
2,0

xy

==


oleObject48.bin

image49.wmf
183

n

+


oleObject49.bin

image50.wmf
217

n

+


oleObject50.bin

image51.wmf
d


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

(

)

{

}

183,21762177183

21(21)3;7

ndndnnd

ddU

Þ++Þ+-+

ÞÞÎ=

MMM

M


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
217

n

+


oleObject53.bin

image54.wmf
3

d

¹


oleObject54.bin

image55.wmf
21771837183217

nnn

+Þ+Þ+-

MMM


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

1817

n

Þ-

M


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

(

)

18,711771

nnkk

=Þ-Þ=+Î

M¥


oleObject57.bin

image4.wmf
a


image58.wmf
183

217

n

n

+

+


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

71

nkk

=+Î

¥


oleObject59.bin

image60.wmf
222

4545,

xyy

+=Þ>


oleObject60.bin

image61.wmf
y


oleObject61.bin

image62.wmf
x


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
2.

x

=


oleObject63.bin

image64.wmf
2

445497

yy

=+=Þ=


oleObject64.bin

image65.emf
4

3

2

1

z

x

y

O

m'

m

n


image66.wmf
Om


oleObject65.bin

image67.wmf
·

¶

·

2

1

2

xOyOxOy

Þ=


oleObject66.bin

image68.wmf
On


image5.wmf
a


oleObject67.bin

image69.wmf
·

¶

·

3

1

2

yOzOyOz

Þ=


oleObject68.bin

image70.wmf
·

¶

¶

·

·

(

)

0

0

23

1180

90

22

mOnOOxOyyOz

Þ=+=+==


oleObject69.bin

image71.wmf
·

0

'180

mOm

Þ=


oleObject70.bin

image72.wmf
·

·

''

mOzmOmOz

<Þ


oleObject71.bin

image73.wmf
·

·

0

''180(1)

OmmOzzOm

Þ+=


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.wmf
·

·

0

180(2)

xOmmOz

+=


oleObject73.bin

image75.wmf
·

·

'

mOzxOm

Þ=


oleObject74.bin

image76.wmf
·

·

0

'180

mOyyOm

+=


oleObject75.bin

image77.wmf
·

·

0

30

yOmxOm

==


oleObject76.bin

image78.wmf
·

)

xOy


image6.wmf
,

xy


oleObject77.bin

image79.wmf
·

·

0000

'18018030150

mOyyOm

Þ=-=-=


oleObject78.bin

image80.wmf
d


oleObject79.bin

image81.wmf
Þ


oleObject80.bin

image82.wmf
Þ


oleObject81.bin

image83.wmf
2015.2014

4058210

2

=


oleObject6.bin

oleObject82.bin

image84.wmf
4058210


oleObject83.bin

image85.wmf
(

)

3193218

893118

88

aaa

baba

+-++

-=Þ==ÎÞ-

¥M


oleObject84.bin

image86.wmf
(

)

81

aqq

Þ=+Î

¥


oleObject85.bin

image87.wmf
(

)

31981

118123

95

8179529

q

q

bq

q

++

+

==+Þ<<

+


oleObject86.bin

image88.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

1195178137381

29812395258642;3

qqqq

qqqqq

+<+Þ>Þ>

+<+Þ<Þ<ÞÎ


image7.wmf
71250

xy

+=


oleObject87.bin

image89.wmf
1725

23

2332

aa

qq

bb

=Þ==Þ=


oleObject88.bin

oleObject7.bin

image8.wmf
n


oleObject8.bin

image9.wmf
183

217

n

n

+

+


oleObject9.bin

image10.wmf
,

xy


oleObject10.bin

image11.wmf
22

45

xy

+=


oleObject11.bin

image12.wmf
·

xOy


oleObject12.bin

image13.wmf
·

yOz


oleObject13.bin

image14.wmf
Om


oleObject14.bin

image15.wmf
·

xOy


oleObject15.bin

image16.wmf
On


oleObject16.bin

image17.wmf
·

yOz


oleObject17.bin

image18.wmf
·

mOn


oleObject18.bin

image19.wmf
'

Om


oleObject19.bin

image20.wmf
.

Om


oleObject20.bin

image21.wmf
·

0

'30

zOm

=


oleObject21.bin

image22.wmf
·

'

mOy


oleObject22.bin

image23.wmf
d


oleObject23.bin

image24.wmf
d


oleObject24.bin

image25.wmf
,

ab


oleObject25.bin

image26.wmf
1123

1729

a

b

<<


oleObject26.bin

image27.wmf
8931

ba

-=


oleObject27.bin

image1.wmf
27.4500135.550.2

246...18

S

+

=

++++


image28.wmf
:27.4500135.550.2270.450270.55027000

+=+=


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

218.9

2468...1890

2

+

+++++==


oleObject29.bin

image30.wmf
270000:903000

S

==


oleObject30.bin

image31.wmf
28

108

+


oleObject31.bin

image32.wmf
28

108

+


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
(

)

8,91

=


oleObject33.bin

image34.wmf
28

108

+


oleObject34.bin

image35.wmf
4395

aqp

=+=+


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

(

)

134492

aqp

Þ+=+=+


oleObject36.bin

image37.wmf
13

a

Þ+


oleObject37.bin

image2.wmf
28

108

+


image38.wmf
(

)

(

)

(

)

4,9113361336*

aBCakk

=Þ+ÎÞ+=Î

¥


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

361336123

akk

Þ=-=-+


oleObject39.bin

image40.wmf
a


oleObject40.bin

image41.wmf
36


oleObject41.bin

image42.wmf
2

1214450

=>


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
{

}

010;1

yyy

ÎÞ££ÞÎ

¥


oleObject43.bin

image44.wmf
3

750

>


oleObject44.bin

image45.wmf
02

xx

ÎÞ££

¥


oleObject45.bin

image46.wmf
1

171250738()

xx

yktm

=Þ+=Þ=


oleObject46.bin

image47.wmf
0

0712507492

xx

yx

=Þ+=Þ=Þ=


oleObject47.bin

